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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Trần Đình Quảng 

Các Thẩm phán:  Ông Cao Văn Hiếu  

 Bà Nguyễn Hữu Thị Hảo Hảo. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lại Thị Thanh Huyền - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tham gia phiên toà: Bà 

Nguyễn Thị Tú Anh - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 01 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng, 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số 46/2024/TLPT-LĐ ngày 25 

tháng 10 năm 2024 về việc “Tranh chấp đòi tiền lương, trợ cấp thôi việc”. 

Do Bản án lao động sơ thẩm số 56/2024/LĐ-ST ngày 29 tháng 8 năm 2024 

của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 240/2024/QĐ-PT ngày 

03/12/2024, Quyết định hoãn phiên toà phúc thẩm số 352/2024/QĐ-PT ngày 

20/12/2024 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Sông H, sinh năm 1979. Địa chỉ: Thôn 2T, xã 

T1, huyện L, tỉnh Quảng Bình.  

Người đại diện theo uỷ quyền: Bà Lê Thị Ngọc O, sinh năm 1980, địa chỉ tổ 

19 phường H, quận C, thành phố Đà Nẵng; ông Lê Thành Công D, sinh năm 1990, 

địa chỉ tổ 41 phường H1, quận L, thành phố Đà Nẵng (theo Giấy uỷ quyền lập ngày 

21/6/2024 tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Hạnh). Bà O có mặt, ông D vắng 

mặt. 

2. Bị đơn: Công ty Cổ phần Dệt H. Địa chỉ: Lô 1 đường số A, Khu công nghiệp 

H, phường B, quận L, thành phố Đà Nẵng. Người đại diện theo pháp luật ông Lâm 

Quan Xuân Th, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc. 

Người đại diện theo uỷ quyền của bị đơn: Ông Nguyễn Ch, sinh năm 1959, 

chức vụ: Phó Tổng giám đốc (theo Giấy uỷ quyền ngày 19/12/2024 của Chủ tịch 

Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc). Có mặt.  

3. Người kháng cáo: Công ty Cổ phần Dệt H, là bị đơn. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo Bản án dân sự sơ thẩm, nội dung vụ án như sau: 

Bà Nguyễn Thị Sông H chấm dứt hợp đồng lao động theo Quyết định số 

78/2024/QĐ… ngày 29/02/2024 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt H. Số 

tiền trợ cấp thôi việc là 17.904.000 đồng và tiền nợ lương tháng 11/2023, 12/2023, 

01/2024 là 10.301.080 đồng Công ty chưa chi trả nên bà Sông H khởi kiện yêu cầu 

Công ty trả tiền lương còn nợ và số tiền trợ cấp thôi việc theo Quyết định chấm 

dứt hợp đồng lao động. 

Công ty Cổ phần Dệt H xác nhận chưa chi trả số tiền trợ cấp thôi việc và tiền 

nợ lương, tổng cộng 28.205.080 đồng cho bà Sông H vì hoạt động kinh doanh gặp 

khó khăn, thua lỗ do ảnh hưởng của dịch Covid 19. Công ty hoạt động cầm chừng, 

mới trở lại sản xuất từ tháng 5 năm 2024 nên sẽ có nguồn thu để chi trả nợ lương, 

trợ cấp thôi việc cho người lao động. Bị đơn đề nghị trả số tiền trợ cấp thôi việc 

trong 02 năm 2025 và 2026. 

Với nội dung vụ án như trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử và quyết định: 

Áp dụng các Điều 46, 48, 95, 97 Bộ luật Lao động năm 2019, tuyên xử buộc 

Công ty Cổ phần Dệt H trả cho bà Nguyễn Thị Sông H số tiền 28.205.080 đồng 

(trong đó, tiền trợ cấp thôi việc là 17.904.000 đồng, tiền nợ lương là 10.301.080 

đồng). 

Bản án sơ thẩm còn tuyên về lãi suất chậm thi hành án, án phí sơ thẩm, quyền 

kháng cáo của các đương sự, quy định về thi hành án dân sự. 

- Ngày 12/9/2024, Công ty Cổ phần Dệt H có đơn kháng cáo một phần Bản 

án sơ thẩm, đề nghị Toà án cấp phúc thẩm xem xét chấp nhận cho Công ty chi trả 

trợ cấp thôi việc làm 02 lần trong năm 2025.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

[1] Tại phiên toà phúc thẩm người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn, 

người đại diện theo uỷ quyền của bị đơn thoả thuận được việc giải quyết vụ án, 

theo đó Công ty Cổ phần Dệt H chi trả nợ lương và tiền trợ cấp khi chấm dứt hợp 

đồng lao động đối với bà Nguyễn Thị Sông H 28.205.080 đồng làm 2 đợt: Đợt 1 

vào ngày 01/3/2025 chi trả 14.000.000 đồng; Đợt 2 vào ngày 26/7/2025 chi trả 

14.205.080 đồng.  

Trường hợp Công ty Cổ phần Dệt H vi phạm thời hạn trả tiền đợt ngày 

01/3/2025 thì phát sinh nghĩa vụ trả toàn bộ số tiền lương, tiền trợ cấp thôi việc 

cho bà Nguyễn Thị Sông H. 
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 [2] Phát biểu tại phiên tòa của đại diện Viện Kiểm sát: Hội đồng xét xử phúc 

thẩm, Thư ký phiên tòa đã tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình giải quyết 

vụ án, đương sự đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình.  

Tại phiên tòa các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ 

án, đề nghị Hội đồng xét xử sửa án sơ thẩm, công nhận sự thỏa thuận của các đương 

sự tại phiên tòa.  

[3] Xét thấy: Các bên đương sự đã thỏa thuận được việc giải quyết vụ án và 

sự thỏa thuận của các đương sự là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật, 

không trái đạo đức xã hội nên Hội đồng xét xử căn cứ Điều 300 Bộ luật Tố tụng 

dân sự công nhận sự thỏa thuận của các đương sự như ý kiến phát biểu của Kiểm 

sát viên tại phiên tòa.  

[4] Về án phí: Án phí lao động sơ thẩm 846.000 đồng, án phí lao động phúc 

thẩm là 300.000 đồng Công ty Cổ phần Dệt H chịu.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ Điều 300 Bộ luật Tố tụng dân sự;  

Căn cứ Điều 46, 48, 95, 97 Bộ luật Lao động năm 2019;  

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;  

1. Sửa Bản án lao động sơ thẩm số 56/2024/LĐ-ST ngày 29/8/2024 của Tòa 

án nhân dân quận Liên Chiểu, công nhận sự thỏa thuận giữa bà Nguyễn Thị Sông 

H và Công ty Cổ phần Dệt H về việc giải quyết vụ án như sau: 

Công ty Cổ phần Dệt H trả 28.205.080 đồng tiền nợ lương và tiền trợ cấp 

khi chấm dứt hợp đồng lao động với bà Sông H làm 02 đợt:  

Đợt 1 vào ngày 01/3/2025 chi trả 14.000.000 đồng; Đợt 2 vào ngày 

26/7/2025 chi trả 14.205.080 đồng.  

Trường hợp Công ty Cổ phần Dệt H vi phạm thời hạn trả tiền đợt ngày 

01/3/2025 thì phát sinh nghĩa vụ trả toàn bộ số tiền lương, tiền trợ cấp thôi việc. 

Đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ trả tiền, người được thi hành án có đơn yêu 

cầu thi hành án mà người phải thi hành án chậm thực hiện nghĩa vụ thì phải chịu 

lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự. 

2. Án phí: 

Án phí lao động sơ thẩm 846.000 đồng và án phí lao động phúc thẩm  300.000 

đồng Công ty Cổ phần Dệt H phải chịu. Số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 300.000 

đồng Công ty đã nộp theo biên lai thu số 0008851 ngày 26/9/2024 tại Chi cục Thi 
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hành án dân sự quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng được trừ vào tiền án phí Công 

ty phải chịu.  

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa thuận thi 

hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hánh 

án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành 

án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 
 

 

Nơi nhận:  
- Các đương sự; 

- TAND quận Liên Chiểu; 

- Chi cục THADS quận Liên Chiểu; 

- VKSND TP. Đà Nẵng; 
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tổ nghiệp vụ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

(Đã ký và đóng dấu) 

 
 

Trần Đình Quảng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


